
III.1 III.2 III.3 III.4 V.1 V.2 V.3
1 15D15803020524Nguyễn Phạm PhÂn 20/03/1997DT15D01 5 5 3 2 3 18
2 15D15803020525Huỳnh Thị ThúyAnh 05/06/1997DT15D01 5 5 2 3 4 19
3 15D15803020526Trương HoàngAnh 21/10/1996DT15D01 5 5 5 2 3 6 26
4 15D15803020527Nguyễn HoBảo 10/07/1997DT15D01 5 4 3 2 3 17
5 15D15803020528Nguyễn Thị HồngCúc 05/06/1997DT15D01 5 5 3 4 5 8 5 32
6 15D15803020529Hồ Hải Đăng 18/01/1997DT15D01 5 5 2 3 15
7 15D15803020530Nguyễn Thị TrúcĐào 13/10/1997DT15D01 5 5 2 3 15
8 15D15803020531Nguyễn TấnĐạt 06/02/1997DT15D01 5 5 2 3 15
9 15D15803020532Đặng Thị ThúyDi 01/04/1997DT15D01 5 5 2 3 15
10 15D15803020533Nguyễn GiaHân 10/05/1997DT15D01 5 5 3 2 3 18
11 15D15803020534Nguyễn Thị NgọcHân 20/01/1997DT15D01 5 5 3 2 5 5 25
12 15D15803020535Đặng Thị DiệuHằng 05/04/1997DT15D01 5 5 2 3 15
13 15D15803020536Lê Thị ThuHiền 10/01/1997DT15D01 5 5 3 4 5 4 5 31
14 15D15803020537Lê Văn Hội 07/08/1997DT15D01 5 5 2 3 15
15 15D15803020538Mai NgọcKhánh 04/06/1997DT15D01 5 5 2 3 15
16 15D15803020539Nguyễn TrầnKiên 28/10/1997DT15D01 3 2 2 3 10
17 15D15803020540Phan AnhKiệt 27/10/1997DT15D01 5 5 2 3 15
18 15D15803020541Khiêm PhKiều 18/02/1997DT15D01 5 5 2 3 5 20
19 15D15803020542Lê Ngọc ÁnhLinh 03/12/1997DT15D01 5 2 2 3 12
20 15D15803020543Phan NhậtLong 15/04/1997DT15D01 5 3 2 3 13
21 15D15803020544Bùi Thị Mơ 23/04/1995DT15D01 5 5 3 4 5 4 26
22 15D15803020545Huỳnh HữuNghĩa 24/01/1997DT15D01 5 5 4 5 6 25
23 15D15803020546Nguyễn HoNguyên 08/06/1997DT15D01 5 3 2 3 4 17
24 15D15803020547Phan Thị TuyếtNhi 10/12/1997DT15D01 5 5 3 2 3 8 26
25 15D15803020548Tống Thị ThanhNhi 10/02/1997DT15D01 5 5 3 2 3 18
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26 15D15803020549Lê Thị HuỳnhNhư 16/09/1996DT15D01 0
27 15D15803020550Phạm ĐắcNiên 24/01/1997DT15D01 0
28 15D15803020551Nguyễn HữuPhùng 19/10/1997DT15D01 5 1 2 3 11
29 15D15803020552Diệp MinhPhước 25/12/1996DT15D01 5 2 2 3 12
30 15D15803020553Lê Minh Quân 03/09/1997DT15D01 5 1 2 3 11
31 15D15803020554Mai HoàngTân 03/11/1997DT15D01 5 4 2 3 6 20
32 15D15803020555Bùi Kim Thắm 20/07/1997DT15D01 5 2 2 3 12
33 15D15803020556Đinh Chí Thanh 06/07/1997DT15D01 4 0 2 3 9
34 15D15803020557Phan NhưThảo 11/05/1997DT15D01 5 5 0 2 3 15
35 15D15803020558Bùi HướngThiện 15/01/1997DT15D01 5 1 2 3 11
36 15D15803020559Đặng AnhThư 28/03/1997DT15D01 5 4 3 2 3 17
37 15D15803020560Trần Lê AnhThư 21/07/1997DT15D01 5 3 2 3 13
38 15D15803020561Trần Thị CẩmTiên 03/04/1997DT15D01 5 2 3 2 3 15
39 15D15803020562Trần DươngTiến 27/01/1997DT15D01 5 2 3 2 3 15
40 15D15803020563Phạm TấnTrà 01/01/1997DT15D01 5 5 5 5 6 26
41 15D15803020564Lê Thùy Trang 24/03/1996DT15D01 5 4 2 3 14
42 15D15803020565Trần ThùyTrang 21/01/1997DT15D01 0
43 15D15803020566Nguyễn TrọngTrí 16/02/1997DT15D01 5 3 3 2 5 18
44 15D15803020567Phan Thị ThanhTrúc 08/04/1997DT15D01 5 2 2 3 12
45 15D15803020568Nguyễn QuốcTrung 14/03/1997DT15D01 5 3 5 2 5 6 26
46 15D15803020569Lê HoàngTuấn 24/07/1997DT15D01 0
47 15D15803020570Nguyễn ThúyVân 01/01/1997DT15D01 5 3 2 3 13
48 15D15803020571Nguyễn Thị TrúcXuân 15/11/1997DT15D01 5 3 2 3 13


